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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  

KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 01/HĐQT-PCT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023 

BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

Kính gửi:     - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

                         - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

- Tên Công ty: Công ty Cổ phẩn Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam 

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ số 04, Tầng 06, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, Số 

968 Đường 3/2, P.15, Quận 11, TP. HCM 

- Điện thoại: 028.62582330 Fax: 028.62582334  Email: info@pct.com.vn 

- Vốn điều lệ: 275.998.960.000 đồng 

- Mã chứng khoán: PCT 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

và Giám đốc 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản). 

Stt Số NQ/QĐ 
Ngày ban 

hành 
Nội dung 

1 
01/NQ-

PCT-ĐHCĐ 
29/04/2022 

Thông qua các nội dung sau: 

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2022 của Giám đốc. 

2. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt 

động năm 2022 của Hội đồng quản trị. 

3. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt 

động năm 2022 của Ban kiểm soát. 

4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 

2021.  

5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 

(tờ trình số 03/TTr-PCT-HĐQT). 
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Stt Số NQ/QĐ 
Ngày ban 

hành 
Nội dung 

5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 
(tờ trình số 03/TTr-PCT-HĐQT). 

6. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư tài 
sản. 

7. Tờ trình về việc phê duyệt phương án phát hành 
cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022. 

8. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2022. 

9. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ 
tức bằng cổ phiếu năm 2022 với mức chia dự 
kiến là 20%. 

10. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2021. 
11. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 

để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 
12. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao 
của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
năm 2022. 

2 
02/NQ-

PCT-ĐHCĐ 
31/08/2022 

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng 
quản trị đối với Ông Võ Ngọc Phụng. 

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm 
soát đối với Bà Lê Thị Mai. 

3. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Hội đồng quản 
trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Lê Thị Mai – 

sinh ngày 24/06/1987 theo đề nghị của cổ đông 
lớn. 

4. Phê duyệt bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát 
nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Đặng Thị Dung 
– sinh ngày 02/06/1981 theo đề nghị của cổ đông 
lớn. 

3 
03/NQ-

PCT-ĐHCĐ 
25/10/2022 

1. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư 01 tàu dầu/hóa 
chất trọng tải từ 19.000 DWT đến 25.000 DWT 
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2022 phê duyệt. 

2. Báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành 
cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt. 
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Stt Số NQ/QĐ 
Ngày ban 

hành 
Nội dung 

3. Báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành 
cổ phiếu chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ đã 
được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2022 phê duyệt. 

4. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư 01 
tàu dầu/hóa chất (tàu số 1) trọng tải 19.994 DWT 
và kế hoạch đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (tàu số 2) 
trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT từ Quý 4 
năm 2022. 

5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư 01 
tàu dầu/hóa chất (tàu số 3) trọng tải khoảng 
19.000 - 25.000 DWT hoặc 01 tàu chở hàng rời 
trọng tải khoảng 28.000 - 85.000 DWT từ Quý 1 
năm 2023. 

6. Tờ trình về việc phê duyệt phương án phát hành 
cổ phiếu huy động vốn đầu tư tàu và tăng vốn 
điều lệ từ Quý 1 năm 2023. 

7. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng 
quản trị đối với Ông Đặng Nguyên Đăng. 

8. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 
kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Sơn Lâm – 

sinh ngày 09/04/1981 theo đề nghị của cổ đông 
lớn. 

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị  
2.1 Thông tin về Hội đồng quản trị (HĐQT) 

STT TV.HĐQT Chức vụ 

 
Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm 
Ngày miễn 

nhiệm 

1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp CT. HĐQT 08/11/2021  

2 Bà Lê Thị Mai TV. HĐQT, 
Giám đốc 

31/08/2022  

3 
Bà Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 

TV. HĐQT 08/11/2021  

4 Ông Phạm Ngọc Hà TV. HĐQT 08/11/2021  
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STT TV.HĐQT Chức vụ 
 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 
viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

5 Ông Nguyễn Sơn Lâm TV. HĐQT 25/10/2022  

6 Ông Võ Ngọc Phụng TV. HĐQT, 
Giám đốc 

12/11/2018 31/08/2022 

7 Ông Đặng Nguyên Đăng TV. HĐQT, 
Phó GĐ 

12/11/2018 25/10/2022 

2.2 Các cuộc họp HĐQT 

STT TV.HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ tham dự 
họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp 17 100%  

2 Bà Lê Thị Mai 07 100%  

3 
Bà Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 

17 100%  

4 Ông Phạm Ngọc Hà 17 100%  

5 Ông Nguyễn Sơn Lâm 02 100%  

6 Ông Võ Ngọc Phụng 10 100% Đã miễn nhiệm 

7 Ông Đặng Nguyên Đăng 17 100% Đã miễn nhiệm 

2.3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc 

Hội đồng quản trị thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ hiệu quả Ban Giám đốc và 
các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 
Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị. 

 Giám sát triển khai việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/ Quyết 
định của HĐQT. 

 Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về triển khai kế hoạch SXKD 

năm 2022, chính sách nhân viên, xây dựng hoàn thiện các quy trình, quy chế. 

 Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các văn bản, báo cáo 
của Ban giám đốc gửi HĐQT. 

 Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 

29/04/2022 và các Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 31/08/2022, 

25/10/2022.  
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 Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong công ty thực hiện công 
tác quản lý, giám sát qua các báo cáo và các phiên họp của HĐQT. 

2.4 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có. 

2.5 Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT 

TT Số NQ/QĐ 
Ngày ban 

hành 
Loại văn 

bản 
Nội dung 

1 
01/NQ-PCT-

HĐQT 
10/03/2022 NQ HĐQT 

Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2022 

2 
02/NQ-PCT-

HĐQT 
01/06/2022

NQ HĐQT 
Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Kế 
toán trưởng đối với bà Hoàng Lê Hương 

3 
03/NQ-PCT-

HĐQT 
01/06/2022

NQ HĐQT 
Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Kế toán 
trưởng đối với bà Lê Thanh Chi 

4 
04/NQ-PCT-

HĐQT 
03/06/2022

NQ HĐQT 
Phê duyệt định biên lao động và Quỹ 
tiền lương kế hoạch năm 2022 

5 
05/NQ-PCT-

HĐQT 

12/07/2022
NQ HĐQT 

Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 
năm 2022 

6 
06/NQ-PCT-

HĐQT 
28/07/2022

NQ HĐQT 
Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó 
Giám đốc đối với ông Nguyễn Sơn Lâm 

7 
07/NQ-PCT-

HĐQT 

29/08/2022
NQ HĐQT 

Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó 
Giám đốc đối với ông Đoàn Nguyên Sơn 

8 
08/NQ-PCT-

HĐQT 

29/08/2022
NQ HĐQT 

Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó 
Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Kiều 

9 
09/NQ-PCT-

HĐQT 
31/08/2022

NQ HĐQT 
Phê duyệt việc thay đổi người đại diện 
pháp luật 

10 
09A/NQ-

PCT-HĐQT 

31/08/2022
NQ HĐQT Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Giám 

đốc đối với ông Võ Ngọc Phụng 

 
09B/NQ-

PCT-HĐQT 

31/08/2022 
NQ HĐQT 

Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Giám 
đốc đối với bà Lê Thị Mai 

11 
10/NQ-PCT-

HĐQT 

05/09/2022
NQ HĐQT

Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 
lần 2 năm 2022 

12 
11/NQ-PCT-

HĐQT

05/09/2022
NQ HĐQT

Phê duyệt triển khai thực hiện Phương 
án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 
2022 

13 
12/NQ-PCT-

HĐQT

13/10/2022
NQ HĐQT

Phê duyệt chốt ngày đăng ký cuối cùng 
để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ 
phiếu 

14 
13/NQ-PCT-

HĐQT

26/10/2022

NQ HĐQT

Phê duyệt thông qua phương án nhận 
cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến 
việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng 
TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Nam Sài 
Gòn (BaoViet Bank) 
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TT Số NQ/QĐ 
Ngày ban 

hành 
Loại văn 

bản 
Nội dung 

15 
14/NQ-PCT-

HĐQT
12/12/2022

NQ HĐQT Phê duyệt việc thay đổi vốn điều lệ 

III. Ban kiểm soát 
3.1 Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (TV.BKS) 

STT TV.BKS Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là 
TV.BKS 

Trình độ chuyên 
môn 

1 Bà Lê Thị Mai Trưởng ban 
22/04/2019 
31/08/2022 

Thạc sỹ Kế toán 

2 Bà Đặng Thị Dung Trưởng ban 31/08/2022 Cử nhân Kinh tế 

3 Bà Đào Ngọc Mai TV.BKS 12/11/2018 Cử nhân Kế toán 

4 Bà Vũ Thị Thanh Thanh TV.BKS 12/11/2018 Cử nhân Kế toán 

3.2 Cuộc họp của BKS 

STT TV.BKS 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

Lý do không tham 
dự họp 

1 Bà Lê Thị Mai 02 100% 100% 
Miễn nhiệm ngày 

31/08/2022 

2 Bà Đào Ngọc Mai 03 100% 100% 
 

3 
Bà Vũ Thị Thanh 
Thanh 

03 100% 100% 
 

4 Bà Đặng Thị Dung 01 100% 100% 
Bổ nhiệm ngày 

31/08/2022 

3.3 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 
cổ đông: 

- Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với 
Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

- Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với các Quy định của Nhà nước đối với 
công ty đại chúng đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. 

- Các hoạt động của Giám đốc đã tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, 
điều lệ Công ty, thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền. 

- Giám đốc rất sát sao, năng động và sáng tạo trong chỉ đạo điều hành Công ty, kịp 
thời xử lý công việc kinh doanh. 

- HĐQT và Ban giám đốc luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động. Ban 
kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc điều hành phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra 
giám sát thông qua Quy chế phối hợp hoạt động. 
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3.4 Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 
hành và các cán bộ quản lý khác:  

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 
Công ty cung cấp đầy đủ các thông tin về tính hình hoạt động SXKD và tình hình tài 
chính Công ty. Ban kiểm soát đã duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ được giao trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ. 
3.5 Hoạt động khác của BKS:  

- Giám sát tình hình thực hiện và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của 
ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty. 

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm. 

- Thực hiện Báo cáo Đại hội Cổ đông theo quy định. 

- Phối hợp với các Ban chức Công ty thực hiện chức năng giám sát theo kế hoạch 
đã được xây dựng. 

IV. Ban điều hành 

STT 
Thành viên Ban 

điều hành 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm thành 

viên Ban điều 
hành 

1 Võ Ngọc Phụng 10/12/1981 
Thạc sỹ ngành Kỹ 
thuật cơ khí động lực 

16/05/2018 

31/08/2022 

2 Lê Thị Mai 24/06/1987 Thạc sỹ Kế toán 31/08/2022 

3 Nguyễn Sơn Lâm 09/04/1981 Kỹ sư máy tàu thủy 28/07/2022 

4 Đoàn Nguyên Sơn 04/08/1976 
Thạc sỹ Kỹ Thuật cơ 
khí động lực 

29/08/2022 

5 Nguyễn Văn Kiều 18/10/1977 
Cử nhân điều khiển 
tàu biển 

29/08/2022 

 

V.  Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm 

Hoàng Lê Hương 18/01/1982 Thạc sỹ Kinh tế 
08/11/2021 

01/06/2022 

Lê Thanh Chi 25/09/1985 Cử nhân Kế toán 01/06/2022 

 

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: 
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 Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 
Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy 
định về quản trị công ty:  

- Đào tạo về hệ thống CIMS và nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 
03-04/08/2022. 

 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 
34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với 
chính Công ty 

7.1 Danh sách về người có liên quan của công ty 

TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

Chức vụ tại 
công ty 

Số 
Giấy 
NSH 

ngày 

cấp, 
nơi 
cấp 

Địa chỉ 
trụ sở 
chính/ 

Địa chỉ 
liên hệ 

Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 

liên 

quan 

Thời 
điểm 

không 

còn là 

người có 
liên 

quan 

Lý 
do 

Mối quan hệ 
liên quan 

với công ty 

1 
Bà Nguyễn Thị 
Ngọc Đẹp 

 
CT.HĐQT  TP.HCM 08/11/21   TV.HĐQT 

2 
Bà Nguyễn Thị 
Thanh Huyền 

 
TV.HĐQT  TP.HCM 08/11/21   TV.HĐQT 

3 
Ông Đặng 
Nguyên Đăng 

 
TV.HĐQT  TP.HCM 12/11/18 25/10/22  TV.HĐQT 

4 
Ông Võ Ngọc 
Phụng 

 GĐ, 
TV.HĐQT 

 TP.HCM 16/05/18 31/08/22  
GĐ, 

TV.HĐQT 

5 
Ông Phạm 
Ngọc Hà 

 
TV.HĐQT  TP.HCM 08/11/21   TV.HĐQT 

6 Bà Lê Thị Mai  GĐ, 
TV.HĐQT 

 Hà Nội 31/08/22   GĐ, 
TV.HĐQT 

7 
Ông Nguyễn 
Sơn Lâm 

 
Phó GĐ  TP.HCM 28/07/22   Phó GĐ 

8 
Ông Đoàn 
Nguyên Sơn 

 
Phó GĐ  TP.HCM 29/08/22   Phó GĐ

9 
Ông Nguyễn 
Văn Kiều 

 
Phó GĐ  TP.HCM 29/08/22   Phó GĐ

10 
Bà Lê Thanh 

Chi 

 Kế toán 
trưởng 

 TP.HCM 01/06/22   
Kế toán 
trưởng 

11 
Bà Hoàng Lê 

Hương 

 Kế toán 
trưởng 

 TP.HCM 08/11/21 01/06/22  
Kế toán 
trưởng 

12 
Bà Đặng Thị 
Dung 

 Trưởng 
BKS 

 Hà Nội 31/08/22   Trưởng BKS 

13 Bà Đào Ngọc 
Mai 

 
TV.BKS  Hà Nội 12/11/18   TV.BKS 

14 Bà Vũ Thị 
Thanh Thanh 

 
TV.BKS  Hà Nội 12/11/18   TV.BKS 

15 
Bà Nguyễn 
Diệu Hoa 

 Người 
CBTT 

 TP.HCM 16/05/18   Người CBTT 
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7.2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty 
với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối 
quan 

hệ liên 
quan 

với 
công ty 

Số Giấy NSH 

ngày cấp, nơi 
cấp 

Địa 
chỉ 

trụ sở 
chính
/ Địa 
chỉ 
liên 

hệ 

Thời 
điểm 
giao 

dịch 
với 

công 

ty 

Số Nghị  
quyết/ 
Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... 

thông qua 

Nội dung, 
số lượng, 
tổng giá 
trị giao 

dịch 

Ghi chú 

 Không có        

7.3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 
công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát 

S 
T

T 

Người 
thực 

hiện giao 
dịch 

Quan hệ 
với người 

nội bộ 

Chức vụ 
tại CTNY 

Số 
CMND/Hộ 
chiếu, ngày 

cấp, nơi 
cấp 

Địa 
chỉ 

Tên công ty 

con, công ty 
do CTNY 

nắm quyền 
kiểm soát 

Thời 
điểm 
giao 

dịch 

Nội dung, 
số lượng, 

tổng giá trị 
giao dịch 

Ghi 

chú 

 
Không 

có 
       

 

7.4  Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

7.4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 
soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng 
lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba 
(03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có. 

7.4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 
thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành 
viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có. 

7.4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 
vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám 
đốc) và người quản lý khác: Không có. 

VIII.  Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ  

8.1  Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 
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S 

T

T 

Họ tên 

Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND 
/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi 
cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

1 
Đặng 
Nguyên 
Đăng 

 TV.HĐQT 
 

     

 Đặng Xuân 
Hùng 

      Bố 

 
Nguyễn Khả 
Phương 
Nhung 

      Mẹ 

 Lương Thị 
Thảo Uyên 

      Vợ 

 Đặng Uyên 
Thảo 

      Con 

 Đặng Bảo 
Nguyên 

      Con 

 Đặng Uyên 
Như 

     Chị 
ruột 

  Lê Văn Tuy      Anh 
rể 

 Lương 
Quang Ngọc 

   
 

  Bố vợ 

 Trương Thị 
Việt 

   
 

  Mẹ vợ 

2 Võ Ngọc 
Phụng 

 
GĐ Công 

ty, 
TV.HĐQT 

     

 Võ Sử        Bố 

 Nguyễn Thị 
Dùn 

       Mẹ 

 Đoàn An 
Nhân 

       Vợ 

 Võ Anh 
Liêm 

       Con 

 Võ Anh 
Quân 

       Con 

 Võ Nông        Anh  

 Võ Văn Phu        Anh 

 Võ Thanh 
Phú 

       Anh 

 Võ Thanh 
Quý 

       Anh 

3 Nguyễn Thị 
Ngọc Đẹp 

 CT.HĐQT      

 Nguyễn Văn 
Dũ 

       Cha 

 Nguyễn Thị 
Mảnh 

       Mẹ 

 Ngô Thị 
Huệ 

      Mẹ 
chồng 

 Lê Thanh 
Nhàn 

      Chồng 

 Nguyễn Thị 
Hoa 

       Chị 

 Phan Thế 
Hữu 

      Anh 
rể 
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S 

T

T 

Họ tên 

Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND 
/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi 
cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

 Nguyễn Thị 
Thanh Tâm 

       Em 

 Lương Chí 
Thiện 

      Em rể 

 Nguyễn 
Phát Đạt 

       Em  

 Phan Thị 
Kim Tuyền 

      Em 
dâu 

 Nguyễn 
Nhất Huy 

       Con 

 Lê Nguyễn 
Tuấn Huy 

      Con 

4 
Nguyễn Thị 
Thanh 
Huyền 

 TV.HĐQT      

 Nguyễn 
Tiến Đẩu 

      Bố 

 Vũ Thị Thu 
Hằng 

      Mẹ 

 
Nguyễn 
Tiến Anh 
Quân 

      Em 

 Ngô Thục 
Trinh 

      Em 
dâu 

 Nguyễn Kế 
Tuệ 

      Bố 
chồng 

 
Nguyễn 
Hoàng Kế 
Tổ 

      Chồng 

 
Nguyễn 
Hoàng 
Bách  

      Con 

5 Phạm Ngọc 
Hà 

 TV.HĐQT      

 Phạm Tiến 
Thủ 

      Bố 

 Lê Thị 
Chương 

      Mẹ 

 Lê Minh 
Hiếu 

  
 

   
Bố vợ 

 Hoàng Thị 
Minh Thao  

  
 

   
Mẹ vợ  

 Lê Thị 
Diễm Hằng 

      Vợ 

 Phạm Ngọc 
Hồng 

      Em 

 Phạm Lê 
Phương Anh 

   
 

  
Con 

 Phạm Anh 
Khôi 

   
 

  
Con 

 Phạm Ngọc 
Hồng 

      Em 
ruột 

 Nguyễn Thị 
Thùy Chi 

      Em 
dâu 

6 Lê Thị Mai  CT.HĐQT 
Giám đốc 
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S 

T

T 

Họ tên 

Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND 
/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi 
cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

 Bùi Thị 
Thái 

 
   

   
Mẹ 

 Lê Thị Huệ     
   Chị 

 Lê Trung 
Tráng 

 
   

   
Em 

 Lê Thị 
Thắm 

 
  

   Em 
dâu 

 Hàn Long 
Giang 

 
  

   
Con 

7 Nguyễn Sơn 
Lâm 

 
TV.HĐQT  

   
 

 Nguyễn Sơn 
Hà 

 
   

  
Bố đẻ  

 Nguyễn Thị 
Thanh Vân 

 
   

  
Mẹ đẻ 

 Nguyễn 
Xuân Đào 

 
   

  
Bố vợ 

 Trần Thị 
Môn  

 
   

  
Mẹ vợ  

 Nguyễn Thị 
Lan Hương  

 
   

  
Vợ 

 Nguyễn Sơn 
Khoa 

 
   

  
Con 

 Nguyễn Lan 
Anh  

 
   

  
Con 

 Nguyễn Sơn 
Trường  

 
   

  Anh 
ruột 

 Nguyễn Thị 
Thanh Thủy  

 
   

  Chị 
ruột 

 Nguyễn Thị 
Thanh  Thảo 

 
   

  Em 
ruột 

 Nguyễn Sơn 
Quân 

 
   

  Em 
ruột 

 Nguyễn Sơn 
Chung  

 
   

  Em 
ruột 

8 Đoàn 
Nguyên Sơn 

 Phó Giám 
đốc   

   

 Nguyễn 
Cẩm Tú 

  
  

  
Vợ 

 
Đoàn 
Nguyên 
Khải 

  
  

  
Con 

 
Đoàn 
Nguyên 
Khôi 

  
  

  
Con  

 
Đoàn 
Nguyên 
Minh Tuệ 

  
  

  
Con  

 Đoàn Văn 
Sinh 

  
  

  
Bố đẻ 

 Phan Thị 
Mạng 

  
  

  
Mẹ đẻ 

 Đoàn Hồng 
Đức 

  
  

  Anh 
ruột 
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S 

T

T 

Họ tên 

Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND 
/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi 
cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

 Đoàn Thị 
Hiếu Yên 

  
  

  Em 
ruột 

 Nguyễn Văn 
Nhơn 

  
  

  
Bố vợ 

 Lê Thị Bé 
Hai 

  
  

  
Mẹ vợ 

9 Nguyễn Văn 
Kiều 

 Phó Giám 
đốc   

   

 Chung Thị 
Thiên Thanh 

  
  

  
Vợ 

 Nguyễn 
Hoàng Ân 

  
  

  
Con 

 
Nguyễn 
Hoàng Minh 
Anh 

  
  

  
Con  

 
Nguyễn 
Hoàng 
Tùng  

  
  

  
Con  

 Nguyễn Văn 
Đoán 

  
  

  Bố 
ruột 

 Nguyễn Thị 
Minh 

  
  

  
Mẹ đẻ 

 Phan Văn 
Sầy 

  
  

  Anh 
rể 

 Nguyễn Thị 
Miến  

  
  

  Chị 
ruột  

 Nguyễn Thị 
Miên 

  
  

  Em 
ruột 

 Nguyễn Thị 
Mây 

  
  

  Em 
ruột 

 Đặng Bá 
Lộc 

  
  

  
Em rể 

 Nguyễn Thị 
Mơ 

  
  

  Em 
ruột 

 Nguyễn 
Trung Kiên 

  
  

  
Em rể 

 Nguyễn Anh 
Dũng 

  
  

  Em 
ruột 

 Phan Thị 
Thanh Nhàn 

  
  

  Em 
dâu 

 Nguyễn Thị 
Oanh 

  
  

  Em 
ruột 

 Nguyễn Thị 
Kim Quý 

  
  

  Em 
ruột 

 Phạm Quốc 
Hoàn 

  
  

  
Em rể 

 Chung Văn 
Một 

  
  

  Cha 
vợ 

 Nguyễn Thị 
Hồng Cẩm 

  
  

  
Mẹ vợ 

10 Lê Thanh 
Chi 

 Kế toán 
trưởng   

16.800 0.006  

 Lê Văn Thìn     
  Bố đẻ 

 Nguyễn Thị 
Ngân 

  
  

  
Mẹ đẻ 
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S 

T

T 

Họ tên 

Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND 
/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi 
cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

 Nguyễn 
Ngọc Thanh 

  
  

  Bố 
chồng 

 Lê Minh Trí   
  

  Chồng 

 Lê Ngọc 
Khánh An 

  
  

  
Con 

 Lê Ngọc 
Khánh Diệp 

  
  

  
Con 

 Lê Minh 
Đức 

  
  

  
Con 

 Lê Thị My 
Ny 

  
  

  Chị 
ruột 

 
Lê Thị Hằng 

  
  

  Em 
ruột 

 Lê Văn 
Hiểu 

  
  

  Em 
ruột 

 Nguyễn 
Ngọc Linh 

  
  

  Anh 
rể 

 Nguyễn 
Tiến Mạnh 

  
  

  
Em rể 

 Nguyễn Thị 
Thơ 

  
  

  Em 
dâu 

11 Hoàng Lê 
Hương 

 
Kế toán 
trưởng 

(01/06/22) 
     

 Hoàng Văn 
Chương 

  
 

   Bố 

 Lê Thị Ly   
    Mẹ 

 Hoàng Thị 
Dung 

  
 

   Em 

 Hoàng Thị 
Thùy 

  
 

   Em 

 
Nguyễn 
Thành 
Trung 

  
 

   
Em rể 

12 Đặng Thị 
Dung 

 Trưởng 
BKS   

   

 Nguyễn 
Kiều Hưng 

  
  

  
Chồng 

 Nguyễn 
Minh Hoàng 

  
  

  
Con 

 Nguyễn 
Thảo Nhi 

  
  

  
Con 

 Đặng Thanh 
Quang  

  
  

  
Bố đẻ 

 Phạm Thị 
Tơ 

  
  

  
Mẹ đẻ 

 Đặng Thanh 
Vinh 

  
  

  Anh 
ruột 

 Nguyễn Thị 
Liễu  

  
  

  Chị 
dâu 

 Đặng Thị 
Liên  

  
  

  Chị 
ruột  

 Lãi Hữu 
Điển 

  
  

  Anh 
rể 
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S 

T

T 

Họ tên 

Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND 
/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi 
cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

 Đặng Thanh 
Dũng 

  
  

  Anh 
ruột 

 Nguyễn Thị 
Trang Thu 

  
  

  Chị 
dâu 

 Nguyễn Sơn 
Hà 

  
  

  Bố 
chồng 

 Ngô Thị 
Tâm 

  
  

  Mẹ 
chồng 

13 Đào Ngọc 
Mai 

 TV.BKS 
  

   

 Đào Văn Lơ      
  Bố 

 Nguyễn 
Thanh Thủy 

 
    

  
Mẹ 

 Đào Huy 
Hoàng 

 
    

  
Em 

 
Hoàng 
Trường 
Thắng 

 
    

  
Chồng 

 Hoàng Bảo 
Anh 

 
    

  
Con 

 Hoàng Hà 
Anh 

 
   

  
Con 

 Hoàng Quốc 
Doanh 

   
 

  Bố 
chồng 

 Nguyễn Thị 
Thi 

   
 

  Mẹ 
chồng 

14 
Vũ Thị 
Thanh 
Thanh 

 TV.BKS 
  

28.800 0.01  

 Vũ Đình 
Hữu 

 
    

  
Bố 

 Nguyễn Thị 
Kim Dung 

 
    

  
Mẹ 

 
Vũ Thị 
Thanh 
Hương 

 
    

  
Em 

 Nguyễn Tất 
Bình 

 
    

  
Chồng 

 Nguyễn Vũ 
Khánh 

 
    

  
Con  

 Nguyễn Vũ 
Nhật Quang 

 
    

  
Con 

 Trần Tuấn 
Nghĩa  

  
  

  
Em rể 

 Phạm Thị 
Oanh 

  
  

  Mẹ 
chồng  

 Nguyễn Văn 
Dũng 

  
  

  Bố 
chồng 

15 Nguyễn 
Diệu Hoa 

 Người 
CBTT 

 
 

   

 Nguyễn Đức 
Kế 

    
 

  Bố 

 Nguyễn Thị 
Đào 

    
 

  Mẹ 
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S 

T

T 

Họ tên 

Tài 

khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND 
/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi 
cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

 Hồ Đức 
Duy 

    
 

  Chồng 

 Nguyễn 
Diệu Linh 

   
 

  Em 

 Hồ Thanh 
Hùng 

   
 

  Bố 
chồng 

 
Nguyễn Thị 
Minh 
Nguyệt 

   

 

  Mẹ 
chồng 

8.2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công 
ty 

STT 
Người thực hiện 

giao dịch 
Quan hệ với 
người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu cuối 
kỳ 

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, 

chuyển đổi, 
thưởng...) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ  

 Không có       

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác 

                                                                

Nơi nhận:           
- Như trên; 
- HĐQT/BKS/BGĐ (để biết); 
- Lưu VT, DH. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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